
Tiết
TN01

P.6
TN02

P.7
TN03

P.8
TN04

P.9
TN05
P.10

TN06
P.11

TN07
P.12

TN08
P.13

1 H/T. Công Si/C.Thúy Hà Si/C.Quyên L/T. Khôi H/T.Dân H/C.Hương L/C. Huyền H/T.Vinh
2 H/T. Công L/T.Hiệp H/T.M.Hùng L/T. Khôi H/T.Dân H/C.Hương L/C. Huyền H/T.Vinh
3 L/T. Trung L/T.Hiệp H/T.M.Hùng H/T. Khoa Si/C.Duyên Si/C. Tú Si/C.Th.Phương Si/C.Uyên
4 L/T. Trung H/C.Kiều Tân L/C.Thương H/T. Khoa L/T.V.Hùng L/C. Hà H/C.Phượng L/C. Duy Bảo
5 Si/C. Hoa H/C.Kiều Tân L/C.Thương Si/C.Uyên L/T.V.Hùng L/C. Hà H/C.Phượng L/C. Duy Bảo

Tiết
TN09
P.14

TN10
P.15

TN11
P.21

TN12
P.22

TN13
P.23

TN14-B
P.24

TN15-B
P.25

1 H/T.Vinh B L/T.Nguyên H/T.Tuấn L/T. Trung L/T.V.Hùng Si/C. Hoa Si/C. Tú
2 H/T.Vinh B L/T.Nguyên H/T.Tuấn L/T. Trung L/T.V.Hùng Si/C. Hoa Si/C. Tú
3 Si/C. Hoa H/T.Vinh L/T.Nguyên H/T. Nghị Si/C.Quyên L/C. Duy Bảo L/C. Hà
4 L/C. Trúc H/T.Vinh L/T.Nguyên H/T. Nghị H/C.Trân H/T.Dân H/T. Công
5 L/C. Trúc Si/C. Tú Si/C.Th.Phương Si/C.Duyên H/C.Trân H/T.Dân H/T. Công

Tiết
XH01
P.26

XH02
P.27

XH03
P.28

XH04
P.29

XH05
P.30

XH06
P.37

XH07
P.38

XH08
P.39

1 Su/ Cô Loan CD/ C. Lan Đ/C. Mau Su/C.Tr.Phương CD/ C. Minh CD/C.Linh CD/ C.Trang Đ/C. Kim Anh
2 Su/ Cô Loan Su/H.Diễm Đ/C. Mau Su/C.Tr.Phương Đ/C.Cẩm Su/C.Hường Đ/C. Tâm Đ/C. Kim Anh
3 CD/ C. Minh Su/H.Diễm CD/ C. Lan CD/C.Linh Đ/C.Cẩm Su/C.Hường Đ/C. Tâm CD/ C.Trang
4 Đ/C.Phụng Đ/L.Phương Su/C.Hường Đ/C. Kim Anh Su/H.Diễm Đ/C. Tâm Su/C.Thủy Su/ Cô Loan
5 Đ/C.Phụng Đ/L.Phương Su/C.Hường Đ/C. Kim Anh Su/H.Diễm Đ/C. Tâm Su/C.Thủy Su/ Cô Loan
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